                                              TRƯỜNG THPT Y JÚT    
                             HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12
                    CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ 
	Nội dung


	    Số câu
	Số điểm

	Kỹ năng thực hành địa lí
	       15
	3,75

	Lý thuyết
	lớp 11
	        2
	6,25

	
	lớp 12
	       23
	


  I. Kỹ năng thực hành địa lí: 

         Sử dụng Át lát địa lí VN
         Nhận dạng biểu đồ

         Nhận xét bảng số liệu
1. Kỹ năng Sử dụng Át lát địa lí VN
 +  Lưu ý: Khi đi thi bắt buộc các em phải mang át lát đi để làm bài (nhớ không ghi bất cứ kí hiệu gì vào át lát)
  - Các em nắm chắc các ký hiệu chung cho các đối tượng địa lí trong át lát (trang 3) trong từng bản đồ - bảng chú giải
  - Nắm vững cấu trúc át lát địa lí VN (tr 31)

  - Đọc kỹ các câu hỏi xác định trang át lát cần tìm
  - Khai thác tốt các biểu đồ, bảng số liệu trong át lát

+ Các câu hỏi như: Căn cứ vào át lát địa lí VN trang ... hãy cho biết (hãy xác định).....
 - Xác định tên các tỉnh tiếp giáp các nước, giáp biển, (hoặc không giáp), dãy núi, khoáng sản, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, các đảo, sông hồ, các loại đất
 - Xác định quy mô TTCN, ngành kinh tế, cây công nghiệp, cây lương thực, sân bay, bến cảng, tuyến quốc lộ, nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện...
Ví dụ:

Câu 1. Căn cứ vào át lát địa lí VN trang 4-5 cho biết tỉnh nào sau đây vừa giáp Lào vừa giáp Campuchia

a. Điện Biên          b. Kon Tum                   c. Gia Lai                      d. Sơn La

Câu 2. Căn cứ vào át lát địa lí VN trang 9 cho biết trạm khí tượng nào sau đây thuộc vùng Bắc Trung Bộ

a. Lạng Sơn           b. Sa Pa                        c. Nha Trang                  d. Đồng Hới
Câu 3. Căn cứ vào át lát địa lí VN trang  29 cho biết vùng Đồng bằng sông Cửu Long có khoáng sản nào sau đây

a. Bô xít              b. Titan                       c. Đồng                      d. Sét, cao lanh

Câu 4. Căn cứ vào át lát địa lí VN trang  10 cho biết hồ Dầu Tiếng nằm trong lưu vực hệ thống sông nào sau đây
a. Sông Thu Bồn          b. Sông Đồng Nai                     c. Sông Cả                d. Sông Mã
Đáp án: Câu 1. b                Câu 2. d                      Câu 3. d                           Câu 4. b
(GV pho to câu hỏi phát cho HS làm)

2. Kỹ năng nhận dạng biểu đồ

 +  Cho bảng số liệu vẽ biểu đồ nào là phù hợp nhất

     Căn cứ vào câu hỏi các em xác định từ chìa khoá trong câu hỏi
     - Thể hiện cơ cấu, tỷ trọng  (dưới 3 năm) -  xác định biểu đồ tròn (chú ý đ/v %)
                                                   từ 3 năm trở lên  - xác định biểu đồ miền

     - Thể hiện so sánh quy mô lớn nhỏ về sản lượng, dân số, diện tích, giá trị xuất nhập khẩu -  xác định biểu đồ cột (một đối tượng nhiều năm, nhiều đối tượng một năm)
     - Thể hiện tốc độ tăng trưởng -  xác định biểu đồ đường (chú ý đ/v %)

     - Thể hiện tình hình phát triển nhiều năm - trong bảng số liệu có hai đ/v khác nhau - các đối tượng có mối quan hệ với nhau -  xác định biểu đồ kết hợp  (chú ý 2 trục tung)

+ Cho biểu đồ xác định tên biểu đồ - căn cứ vào đ/v, chú giải, mốc năm

Ví dụ:

Câu 1. 
           Cho bảng số liệu:                  

     Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế nước ta giai đoạn 2010 - 2017

                                                             (đ/v %)

	Năm
	Tổng số
	Nông - lâm -thuỷ sản
	Công nghiệp và xây dựng
	Dịch vụ

	2010
	100,0
	49,5
	20,9
	29,6

	2012
	100,0
	47,4
	21,2
	31,4

	2013
	100,0
	46,7
	21,2
	32,1

	2017
	100,0
	40,3
	25,7
	34,0


                             (nguồn niên giám thống kê VN 2017, nhà XB thống kê 2018)
Theo bảng số liệu để thể hiện cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
a. Tròn                         b. Miền                        c. Cột                           d. Đường

Câu 2. Cho bảng số liệu
   Diện tích các loại cây hàng năm ở nước ta năm 2010 và năm 2018

                                                             (đ/v nghìn ha)
	Năm
	Tổng số
	Cây lương thực có hạt
	Cây công nghiệp hằng năm
	Cây hàng năm khác

	2010
	11214,3
	8615,9
	797,6
	1800,8

	2018
	11541,5
	8611,3
	581,7
	2348,5


Theo bảng số liệu để thể hiện cơ cấu diện tích các loại cây hằng năm của nước ta năm 2010 và 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

a. Tròn                         b. Miền                        c. Cột                           d. Đường

  Câu 3.       Cho bảng số liệu:

      Gía trị XNK nước ta giai đoạn 2010 - 2015

                                                                 (đ/v Triệu đô la)

	Năm
	2010
	2013
	2014
	2015


	Gía trị XK
	72236,7
	123032,9
	150217,1
	162016,7

	Gía trị NK
	84838,6
	132032,6
	147849,1
	165775,9


                                    (nguồn niên giám thống kê VN 2015, nhà XB thống kê 2016)

Theo bảng số liệu để thể hiện giá tri xuất khẩu, nhập khẩu nước ta giai đoạn 2010 - 2015, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

a. Tròn                         b. Miền                        c. Cột                           d. Đường

Đáp án: Câu 1. b                Câu 2. a                     Câu 3. c                          
(GV pho to câu hỏi phát cho HS làm)

3. Kỹ năng nhận xét bảng số liệu
+ Đối tượng thể hiện: quy mô, số lượng, tình hình phát triển, tốc độ tăng trưởng

                                           cơ cấu, chuyển dịch cơ cấu

Một số chú ý khi làm việc với bảng số liệu:

                   -  Đọc kỹ yêu cầu của đề bài

                   -  Đọc tên bảng, các tiêu đề của bảng đơn vị, tiêu chí cần nhận xét

                   - So sánh các số liệu trong bảng theo cột dọc và hàng ngang

                   - Đối với các bảng thể hiện nhiều lãnh thổ

                   - Áp dụng các công thức tính toán để sử lí số liệu

         * Chú ý thứ 3(So sánh số liệu trong bảng)

                              Tìm ra mối liên hệ giữa số liệu theo cột dọc và hàng ngang

                              Chú ý giá trị nhỏ nhất, lớn nhất, trung bình

                              Những điểm đột biến tăng giảm đột ngột

                              So sánh đối chiếu giá trị tuyệt đối lẫn tương đối (nếu cần)

                              Phân tích khái quát trước đi sâu vào các phần cụ thể

         * Chú ý thứ 4 (Đối với các bảng thể hiện nhiều lãnh thổ)

                             Chia thành các mức độ để so sánh cao - trung bình - thấp

                            So sánh các lãnh thổ lớn với nhau, nhỏ với nhau và ngược lại

                            Tìm ra mối liên hệ giưac các lãnh thổ

                            Thấy được sự phân hoá về mặt lãnh thổ

+ Nhận xét theo các bước sau: 
                                     . Nhận xét tổng quát (các số liệu tăng, giảm, có sự thay đổi)
                                     . Nhận xét cụ thể theo số liệu

                                     . Giaỉ thích

Ví dụ:
   Câu 1.   Cho bảng số liệu:

                Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị theo vùng ở nước ta năm 2017       

                                                             (đ/v %)

	Vùng
	Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị

	Cả nước
	  3,18

	ĐBSH
	  3,19

	Trung du và miền núi BB
	  2,71

	BTB và DHNTB
	 4,00

	Tây Nguyên

Đông Nam Bộ
	 1,98

	
	 2,83

	ĐBSCL
	 3,63


                        (nguồn niên giám thống kê VN 2017, NXB thống kê 2018)

     Căn cứ vào bảng số liệu cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi phân theo vùng ở nước ta

a. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị của Tây Nguyên cao hơn ở TDMNBB

b. ĐBSCL có tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị cao nhất nước

c. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị của Tây Nguyên thấp nhất cả nước

d. ĐNB có tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị cao hơn trung bình của cả nước

* Chú ý. Một số công thức thường gặp trong chương trình địa lí 12

	STT
	    Chủ đề
	 Công thức 

	1
	   Địa lí tự nhiên VN
	.Nhiệt độ TB năm ​​​​​​​​C (tổng nhiệt độ 12 tháng / 12)

.Tình biên độ nhiệt TB năm(nhiệt độ TB tháng cao nhất trừ đi nhiệt độ TB tháng thấp nhất)

.Cân bằng ẩm: lượng mưa trừ đi lượng bốc hơi

.Tổng lượng mưa của một năm: Tổng lượng mưa năm trừ đi tổng lượng mưa 12 tháng

. Tính độ che phủ rừng = tổng DT rừng/ tổng dt tự nhiên %

	2
	  Địa lí dân cư
	. Tỷ lệ dân số gia tăng tự nhiên %  = Tỷ suất sinh %o - tỷ suất tử %o
. Tỷ lệ gia tăng dân số = Tỷ lệ gia tăng tự nhiên + tỷ lệ gia tăng cơ học

. Mật độ dân số = Số dân/ diện tích (đ/v người/ km2)

.GDPbình quân đầu người(USD/người)

= GDP/ Số dân

. Tính dân số: Dn = Do . (1 + Tg)n 
 Dn là ds cần tính        

 Do ds đã biết                          

Tg tỷ lệ gia tăng tự nhiên (Tg = 1,2% = 

0,012)

  n là khoảng cách năm Dn - Do

	 3
	 Địa lí kinh tế  
	. Cơ cấu % = (giá trị thành phần : tổng số) .100
. Tốc độ tăng trưởng (coi năm gốc = 100%) = giá trị sau : giá trị gốc .100

. Năng xuất cây trồng (tạ / ha) = Sản lượng / diện tích

. Sản lượng cây trồng (nghìn tấn) = năng xuất . diện tích

. Sản lượng LTBQ đầu người (kg/người) = Sản lượng/ số người

. Gía trị XK và NK

 Tổng giá trị XNK = Gía trị XK + giá trị NK
Cán cân XNK = Gía trị XK - giá trị NK

(nếu giá trị dương XS, ngược lại NS)


Câu 2
          Cho bảng số liệu:  
           Sản lượng thuỷ sản nước ta giai đoạn 2000 - 2018

                                                                (đ/v nghìn tấn)

	Năm
	    2000
	2018

	Tổng số
	   22501,9
	7768,5

	Khai thác
	   1660,9
	3606,7

	Nuôi trồng
	    590,0
	4161,8


                                 (nguồn niên giám thồng kê VN 2018, NXB thống kê 2019)

    Tỷ lệ sản lượng thuỷ sản khai thác và nuôi trồng của nước ta năm 2018 là:
     a. 26,5% và 73,5%         b.  36,5 % và 63,5%        
     c. 46,4  % và 53,6 %       d. 55.1 % và 44,9 %
   * Cách tính: áp dụng công thức tính tỷ lệ = (giá trị thành phần : giá trị tổng số).100
Câu 3.

         Cho bảng số liệu:

      Gía trị XNK nước ta giai đoạn 2010 - 2015
                                                                 (đ/v Triệu đô la)

	Năm
	2010
	2013
	2014
	2015

	Gía trị XK
	72236,7
	123032,9
	150217,1
	162016,7

	Gía trị NK
	84838,6
	132032,6
	147849,1
	165775,9


                                    (nguồn niên giám thống kê VN 2015, nhà XB thống kê 2016)

   Căn cứ vào bảng số liệu cho biết nhận xét nào sau đây đúng về giá trị XNK của nước ta giai đoạn 2010 - 2015
a. Xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm

b. Xuất khẩu tăng, nhập khẩu tăng

c. Xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng

d. Xuất khẩu giảm, nhập khẩu giảm

Câu 4  

  Cho bảng số liệu

    Tỷ suất sinh thô và tỷ suất tử thô ở nước ta giai đoạn 1979 - 2018
                                                                  (đ/v %o)

	Năm
	1979
	1989
	1999
	2009
	2015
	2018

	Tỷ suất sinh thô
	32,2
	30,1
	19,9
	17,6
	 16,2
	14,6

	Tỷ suất tử thô
	7,2
	 7,3
	 5,6
	  6,8
	   6,8
	  6,8


                                      (nguồn niên giám thống kê VN 2018, nhà XB thống kê 2019)

     Căn cứ vào bảng số liệu cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tình hình phát triển dân số của nước ta giai đoạn 1979 - 2018?
 a. Tỷ suất tử thô giảm liên tục

 b. Tỷ suất sinh thô giảm liên tục

 c. Tỷ suất gia tăng tự nhiên giảm nhưng không liên tục 
 d. Tỷ suất gia tăng tự nhiên có xu hướng tăng 
     Câu 5
           Cho bảng số liệu:                  

     Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế nước ta giai đoạn 2010 - 2017

                                                             (đ/v %)

	Năm
	Tổng số
	Nông - lâm -thuỷ sản
	Công nghiệp và xây dựng
	Dịch vụ

	2010
	100,0
	49,5
	20,9
	29,6

	2012
	100,0
	47,4
	21,2
	31,4

	2013
	100,0
	46,7
	21,2
	32,1

	2017
	100,0
	40,3
	25,7
	34,0


                             (nguồn niên giám thống kê VN 2017, nhà XB thống kê 2018)

      Căn cứ vào bảng số liệu cho biết nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế nước ta giai đoạn 2010 - 2017
a. Dịch vụ chiếm tỷ trọng thứ 2 và có xu hướng giảm

b. Dịch vụ chiếm tỷ trọng thấp hơn khu vực công nghiệp - xây dựng

c. Công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng thấp nhất và có xu hướng giảm

d. Nông - lâm - thuỷ sản luôn chiếm tỷ trọng cao nhất và có xu hướng giảm
Câu 6
           Cho bảng số liệu:

        Dân số nước ta phân theo thành thị và nông thôn giai đoạn 2010 - 2018

                                  (đ/v nghìn người)

	Năm
	2010
	2018

	 Thành thị
	26515,9
	33830

	Nông thôn
	60431,5
	60840

	Tổng số
	86947,4
	94670


                      (nguồn niên giám thống kê VN 2018, nhà XB thống kê 2019)

Căn cứ vào bảng số liệu cho biết nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu dân thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 2010 - 2018
a. Thành thị có xu hướng giảm tỷ trọng

b. Tỷ lệ dân nông thôn tăng

c. Tỷ lệ dân nông thôn cao hơn thành thị

d. Nông thôn và thành thị đều tăng

* Chú ý xử lí bảng số liệu:  Cơ cấu áp dụng công thức   
                           (đ/v %)                                                                                   

	Năm
	2010
	2018

	Thành thị
	30,5
	35,7

	Nông thôn
	69,5
	64,3

	Tổng số
	100,0
	100,0


Đáp án: Câu 1. c               Câu 2. c                     Câu 3. b   

              Câu 4. b                Câu 5. d                     Câu 6. c   
(GV pho to câu hỏi phát cho HS làm)

II. Phần lý thuyết
1. Lớp 11. 2 câu - (chú ý bài Đông Nam Á, Nhật Bản, Trung Quốc)

2. Lớp 12. 23 câu: Ôn Địa lí tự nhiên (khoảng 5 câu)
                                    Địa lí dân cư   (khoảng 2 câu)
                                    Địa lí các ngành kinh tế (khoảng 6 câu)
                                    Địa lý các vùng kinh tế (khoảng 10 câu)
(GV pho tô đề các năm học trước cho HS làm)

